
Biểu số 15 
TRỮ LƯỢNG CÁC-BON RỪNG PHÂN THEO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG​

Toàn quốc/vùng/tỉnh/xã 
Đơn vị tính: tấn 

TT 
Phân 
loại 

rừng 
Mã Tổng 

Đặc dụng Phòng hộ 

Sản 
xuất 

Mục 
đích 
khác Tổng 

Vườn 
quốc 
gia 

Khu 
dự 
trữ 

thiên 
nhiên 

Khu 
bảo 
tồn 

loài - 
sinh 
cảnh 

Khu 
bảo 
vệ 

cảnh 
quan 

Khu NC, 
TNKH, 
vườn 

TVQG, 
rừng 

giống QG 

Tổng Đầu 
nguồn 

Rừng 
bảo vệ 
nguồn 
nước 

Rừng 
phòng 

hộ 
biên 
giới 

Rừng 
chắn 
gió, 

chắn 
cát 
bay 

Rừng 
chắn 
sóng, 
lấn 
biển 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (15) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)  

I 

RỪNG 
PHÂN 
THEO 
NGUỒN 
GỐC 
HÌNH 
THÀNH 

1100                

1 Rừng tự 
nhiên 1110                

 
- Rừng 
nguyên 
sinh 

1111                

 - Rừng 
thứ sinh 1112                



2 Rừng 
trồng 1120                

 

- Trồng 
mới trên 
đất chưa 
có rừng 

1121                

 

- Trồng 
lại sau 
khai thác 
rừng 
trồng 

1122                

 

- Tái tái 
sinh sau 
khai thác 
rừng 
trồng. 

1123                

II 

RỪNG 
PHÂN 
THEO 
ĐIỀU 
KIỆN 
LẬP 
ĐỊA 

1200                

1 
Rừng 
trên núi 
đất 

1210                

2 Rừng 
trên núi 1220                



đá 

3 

Rừng 
trên đất 
ngập 
nước 

1230                

 
- Rừng 
ngập 
mặn 

1231                

 
- Rừng 
ngập 
phèn 

1232                

 

- Rừng 
ngập 
nước 
ngọt 

1233                

4 Rừng 
trên cát 1240                

III 

RỪNG 
TỰ 
NHIÊN 
PHÂN 
THEO 
LOÀI 
CÂY 

1300                

1 Rừng gỗ 
tự nhiên 1310                

 - Rừng lá 1311                



rộng 
thường 
xanh và 
nửa rụng 
lá 

 
- Rừng lá 
rộng 
rụng lá 

1312                

 - Rừng lá 
kim 1313                

 
- Rừng lá 
rộng - lá 
kim 

1314                

2 Rừng 
tre nứa 1320                

3 

Rừng 
hỗn giao 
gỗ và tre 
nứa 

1330                

4 Rừng 
cau dừa 1340                

IV 

RỪNG 
GỖ TỰ 
NHIÊN 
PHÂN 
THEO 
TRỮ 
LƯỢNG 

1400                



1 Rừng 
giàu 1410                

2 
Rừng 
trung 
bình 

1420                

3 Rừng 
nghèo 1430                

4 
Rừng 
nghèo 
kiệt 

1440                

5 

Rừng 
chưa có 
trữ 
lượng 

1450                

 
Người tổng hợp​

(Ký, ghi rõ họ tên) 
Ngày  tháng  năm ​

Thủ trưởng đơn vị​
(Ký tên, đóng dấu) 

 
Ghi chú: 
- Cột 4 = Cột 5 + Cột 11+ Cột 17 + Cột 18; 
- Cột 5 = Cột 6 + Cột 7 + Cột 8 + Cột 9 + Cột 10 
- Cột 11 = Cột 12 + Cột 13 + Cột 14 + Cột 15 + Cột 16 

 
- Mã 1100 = Mã 1200 
- Mã 1110 = Mã 1300 
- Mã 1310 = Mã 1400 
 

 


